
A. KIỂM TRA ĐỌC VÀ KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT:

Đọc thành tiếng: (1,5 điểm)...................

Đọc thầm: (3,5 điểm).................

Bài đọc thầm: Con chuồn chuồn nước

Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp

lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy

tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành

lộc vừng vàng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như đang còn phân vân.

Rồi đột nhiên, chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên. Cái bóng chú nhỏ xíu

lướt nhanh trên mặt hồ. Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng. Chú bay lên cao hơn

và xa hơn. Dưới tầm cánh chú bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những

khóm khoai rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: cánh đồng với

những đàn trâu thung thăng gặm cỏ; dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Còn

trên tầng cao là đàn cò đang bay, là trời xanh trong và cao vút.

Theo Nguyễn Thế Hội

Đọc thầm bài đọc trên và làm các bài tập sau:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho những câu hỏi sau đây:

Câu 1. (0,5 điểm) Bài văn trên tả về ai?

A. Nắng mùa thu. B. Chú chuồn chuồn nước. C. Cành lộc vừng.

Câu 2. (0,5 điểm) Chú chuồn chuồn được miêu tả theo thứ tự nào?

A. Đầu, mắt, thân. B. Đầu, mắt, thân, cánh. C. Cánh, đầu, mắt, thân.
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Câu 3. (0,5 điểm) Bốn cái cánh mỏng của chuồn chuồn nước được so sánh với vật gì?

A. Như giấy bóng. B. Như thuỷ tinh. C. Như nắng mùa thu.

Câu 4. (0,5 điểm) Câu "Chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên.” thuộc mẫu câu gì?

A. Ai là gì? B. Ai thế nào? C. Ai làm gì?

Câu 5. (0,5 điểm) Chú chuồn chuồn nước được miêu tả rất đẹp nhờ biện pháp nghệ thuật

nào?

A. So sánh. B. Nhân hóa. C. So sánh và nhân hóa.

Câu 6. (0,5 điểm) Chú chuồn chuồn nước được miêu tả bằng những hình ảnh so sánh nào?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Câu 7 (0,5 điểm) Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong câu văn sau:

Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng.



B. PHẦN VIẾT (5 ĐIỂM)
1. Chính tả: nghe viết (2 điểm)

Bài: Đường đi Sa Pa (Từ Xe chúng tôi leo chênh vênh……… đến hoa chuối rực lên như

ngọn lửa.)

2. Tập làm văn: (3 điểm)

Đề: Em hãy tả về một con vật mà em yêu thích.
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Đáp án: TIẾNG VIỆT

A. KIỂM TRA ĐỌC VÀ KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT:

I/ Đọc thành tiếng (1,5 điểm) Tuỳ bài đọc của HS mà GV ghi điểm.

II/ Đọc hiểu (3,5 điểm): Trả lời đúng mỗi câu ghi 0,5đ

Câu 1: Đáp án B

Câu 2: Đáp án C

Câu 3: Đáp án A

Câu 4: Đáp án C

Câu 5: Đáp án A

Câu 6: Đáp án Giấy bóng, thủy tinh, màu vàng của nắng mùa thu, đang còn phân vân.

Câu 7: Đáp án

Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng.

CN VN

B/ PHẦN VIẾT: (5 ĐIỂM)

I/ Chính tả: (2 điểm)

- Viết đúng, trình bày sạch đẹp : 2đ

- Viết sai một lỗi trừ 0,2đ – Không viết hoa: mỗi lỗi từ trừ 0,2đ

- Các từ viết sai giống nhau chỉ trừ 1 lần.

II/ Tập làm văn: (3 điểm)

- Mở bài: Giới thiệu được con vật định tả (0,5điểm)

- Thân bài:

+ Tả hình dáng: Tả những nét đặc điểm về ngoại hình (mắt, miệng, màu sắc, râu, đuôi...)

(1,5 điểm)

+ Tả hoạt động: Tả những hoạt động của con vật đối với em. (0,5 điểm)

- Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em với con vật (0,5 điểm)




